Thuyết minh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại lô CN-14, CCN Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.



PHẦN I:

LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

I.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
- Tây Sơn là huyện trung du nằm về phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, là cửa ngõ tiếp giáp với khu vực Tây Nguyên rộng lớn có nhiều tiềm năng kinh tế. Với vị trí địa lý này, Tây Sơn có mối liên hệ về kinh tế, văn hóa với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có tiềm năng và ưu thế để phát triển kinh tê - xã hội, nhất là phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.

- Huyện Tây Sơn có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, có vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng với chất lượng tốt và trữ lượng cao.
- Các sản phẩm gạch ốp lát granite ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao thực sự là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 
- Sau khi nghiên cứu, khảo sát vị trí và các chính sách khuyến khích đầu tư, Công ty cổ phần Công nghiệp Kamado đã quyết định đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại lô CN-14 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

- Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; giải quyết việc làm cho khoảng 800 lao động địa phương. Đồng thời dự án còn góp phần nâng cao trình độ lao động công nghiệp, tạo thu nhập cho lao động địa phương; góp phần xử lý vấn đề chất thải bột đá của các nhà máy chế biến đá trên địa bàn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tây Sơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.
- Dự án đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 3/12/2022 của UBND tỉnh và phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 05/5/2023. Vì vậy, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại lô CN-14 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn là cần thiết.
II. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Xây dựng mới Nhà máy chuyên sản xuất gạch ốp lát granite, công suất đạt 18.000.000 m2/năm. 

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư theo quy hoạch theo quy định.

       III. Các căn cứ pháp lý:

1. Các cơ sở pháp lý: 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 
- Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/16/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; 
- Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

- Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 3/12/2022 của UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy
sản xuất gạch ốp lát granite;
- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại Cụm công nghiệp Bình Nghi.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ: 

- Hồ sơ đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 

- Các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn và các nguồn khác do đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, đánh giá theo tình hình thực tế. 

- Các tài liệu nghiên cứu chuyên môn về quy hoạch xây dựng khu dân cư của các tổ chức, cá nhân được công bố trên các tạp chí chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng và các hội thảo chuyên đề để tham khảo phục vụ công tác tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị có liên quan. 
- Bản đồ khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập.
3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan: 

- Căn cứ QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật 07:2016/BXD.

- TCXDVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 4054:2005 "Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế ".

PHẦN II:
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
I. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên: 

1. Đặc điểm tự nhiên:

a) Khí hậu: huyện Tây Sơn có khí hậu với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 01 đến tháng 08, mùa mưa bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 12.
- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 27 - 29oC; cao nhất là 42oC, thấp nhất là 15oC. Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 7 - 9oC vào mùa hè, 4 - 6oC vào mùa đông.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối thấp, trung bình khoảng 79%, các tháng 10 đến tháng 12 tương đối ẩm và tháng 1 đến tháng 9 là thời kỳ khô. 

- Lượng mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình 1.700 – 1.800 mm, lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm.

- Nắng: Hàng năm có khoảng 240 ngày nắng. Tổng số giờ nắng trung bình thường dao động từ 1.900 – 2.400 giờ. Thời kỳ nắng nhiều từ tháng 3 đến tháng 9 và các tháng 11 đến tháng 12 nắng ít.

- Gió: Hướng gió thay đổi theo mùa. Hướng gió thịnh hành vào mùa đông là Tây Bắc sau đó đổi hướng thành Bắc, Đông Bắc. Vào mùa hè, hướng gió thịnh hành là Tây, Tây Nam. Mùa chuyển tiếp giữa hè sang đông, hướng gió thịnh hành là Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s.

- Bão: Do nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 5 - 9 trận/năm, thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.

b) Địa hình, địa mạo: 

- Khu vực lập quy hoạch có địa hình chủ yếu là sườn núi đá, địa hình có độ dốc lớn, độ chênh cao địa hình từ Tây sang Đông trung bình khoảng 33m.
c) Thủy văn: 

- Khu vực lập dự án không nằm trên lưu vực dòng chảy của sông suối, địa hình sườn núi có độ dốc lớn nên nước mưa chủ yếu tự chảy theo địa hình đổ ra biển nhanh, hầu như không có điểm tụ thủy.
II. Tổng quan về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

1. Vị trí, giới cận và diện tích khu vực lập quy hoạch: 
- Khu đất quy hoạch tại lô CN-14, Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có các giới cận như sau:
+ Phía Bắc giáp: Đường ĐS6; (lộ giới 16m)
  + Phía Nam giáp: Đất cây xanh và đường ĐS7; (lộ giới 16m)
  + Phía Đông giáp: Đất cây xanh và đường ĐS2; (lộ giới 16m)
          + Phía Tây giáp: Đất cây xanh và đường ĐS4. (lộ giới 20m)
- Tổng quy mô quy hoạch: 219.088,2m2; (21,9ha).
- Về quy mô quy hoạch: 
+ Theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại Cụm công nghiệp Bình Nghi, quy mô diện tích quy hoạch khoảng 20,48ha. Ranh giới khu đất theo Nhiệm vụ quy hoạch được xác định dựa trên phương án sơ phác của đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

+ Theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, quy mô diện tích lô CN-14 được xác định cụ thể là 219.088,2m2, (21,9ha). 
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Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch thể hiện trên vệ tinh
2. Hiện trạng sử dụng đất và vật, kiến trúc: 

- Hiện trạng khu vực lập quy hoạch phần lớn là trồng cây lâu năm, còn lại là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất mặt nước, đất bằng chưa sử dụng, đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang và đất đường giao thông, chi tiết cụ thể được thống kê ở bảng dưới:
- Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích ( m²)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trồng lúa
	        17.347,47   
	7,9

	2
	Đất trồng cây hàng năm
	        48.653,77   
	22,2

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	       117.846,34   
	53,8

	4
	Đất mặt nước
	          1.284,81   
	0,6

	5
	Đất bằng chưa sử dụng
	        25.789,06   
	11,8

	6
	Đất rừng sản xuất
	          4.265,84   
	1,9

	7
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	             424,03   
	0,2

	8
	Đất đường giao thông (nội đồng)
	          3.476,88   
	1,6

	Tổng cộng
	     219.088,20   
	100


- Hiện trạng vật kiến trúc: khu vực quy hoạch không có vật kiến trúc.
3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

- Cao độ hiện trạng: Ở trung tâm khu đất là đồi cao +76.30m. Từ đồi cao này dốc dần về xung quanh khu đất. Cao độ hiện trạng thấp nhất ở phía Tây Bắc khu đất: +25,8m.
 - Giao thông: Có 01 tuyến đường bê tông hiện trạng rộng 3m ở phía Tây khu đất.
- Thoát nước mặt: Hiện trạng nước mặt khu đất tự chảy theo địa hình chảy tràn ra các khu vực ruộng ở phía Đông. Theo đồ án quy hoạch CCN Bình Nghi, có hệ thống mương thoát nước mặt của CCN chạy dọc đường quy hoạch ở phía Tây khu đất, có hệ thống cống thoát nước mặt chạy dọc các tuyến đường quy hoạch ở phía Bắc và phía Đông của khu đất.

- Cấp nước: Theo đồ án quy hoạch CCN Bình Nghi, có hệ thống cấp nước của CCN chạy dọc các tuyến đường quy hoạch xung quanh khu đất.

- Cấp điện: Theo đồ án quy hoạch CCN Bình Nghi, có tuyến điện 22KV của CCN Bình Nghi cấp điện ở phía Đông Bắc và Tây Bắc của khu đất.

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Theo đồ án quy hoạch CCN Bình Nghi, có hệ thống thoát nước thải của CCN chạy dọc đường quy hoạch phía Bắc khu đất. Hệ thống này dẫn về trạm xử lý nước thải chung của CCN.

- Chất lượng môi trường: Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, không có ô nhiễm môi trường.
4. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

a) Thuận lợi:

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng keo, bạch đàn. Không có vật kiến trúc và dân cư sinh sống nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.
b) Khó khăn:

- Địa hình phức tạp, độ dốc lớn.

- Chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của CCN Bình Nghi.

PHẦN III:

NỘI DUNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH
A. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

I. Quan điểm thiết kế quy hoạch:

Qua khảo sát trên thực địa, các điều kiện tự nhiên và hiện trạng việc lập quy hoạch chi tiết đảm bảo các điều kiện sau:

- Quy hoạch phải tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đã được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất (về mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng,...), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo theo quy định của QCVN 01:2021/BXD ngày 19/5/2021.
- Đề xuất các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: Xác định diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao công trình cho từng hạng mục.

-  Đề xuất được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật , bao gồm: 

+ San nền phải thống nhất được cao độ san nền thiết kế và cao độ san nền theo quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Nghi đã được phê duyệt.

· Mạng lưới đường giao thông: Bố trí các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch đảm bảo kết nối các khu chức năng và phục vụ công tác PCCC theo quy định của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
· Hệ thống cấp nước: Nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình, bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước đến từng hạng mục và các thông số kỹ thuật.
· Hệ thống cấp điện: Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô trạm điện.

· Hệ thống thoát nước: Mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình nước thải, chất thải rắn...

II. Phương án thiết kế quy hoạch:

1. Quy hoạch sử dụng đất:
- Quy hoạch 02 cổng đấu nối với đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất. Cổng chính có chiều rộng 30m ở phía Đông Bắc khu đất, cổng phụ có chiều rộng 18m ở phía Tây Bắc khu đất. 

- Quy hoạch 4 khu chức năng gồm: Khu hành chính văn phòng, Nhà xưởng, Hệ thống phụ trợ và Hệ thống lưu không. Các hạng mục được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

	STT
	TÊN HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (M2)
	KÍCH THƯỚC
	TẦNG CAO (TẦNG)

	
	
	
	
	

	I
	KHU HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
	                 4.022,0   
	 
	 

	1
	NHÀ CHỜ
	30,0
	5m x 6m
	1

	2
	NHÀ NGHỈ NHÂN VIÊN
	492,0
	12m x 41m
	1

	3
	NHÀ ĐIỀU HÀNH
	1.350,0
	30m x 45m
	2

	4
	CẦU XUẤT HÀNG
	200,0
	Khối đa giác
	1

	5
	NHÀ ĐỂ XE
	600,0
	6m x 100m
	1

	6
	NHÀ ĂN 
	1.200,0
	20m x 64m
	1

	7
	PHÒNG VẬT TƯ
	80,0
	
	1

	8
	NHÀ BẢO VỆ SỐ 1
	35,0
	5m x 7m
	1

	9
	NHÀ BẢO VỆ SỐ 2
	35,0
	5m x 7m
	1

	II
	NHÀ XƯỞNG
	91.652,0
	
	

	10
	KHU VỰC ĐỂ MÁY, THIẾT BỊ, GẠCH CHỜ MÀI
	11.520,0
	40m x 288m
	1

	11
	KHO BAO BÌ VÀ THÀNH PHẨM 
	2.240,0
	40m x 56m
	1

	12
	XƯỞNG ÉP
	1.392,0
	112m x 360m
	1

	13
	XƯỞNG SẤY, NUNG, MEN, MÀI
	38.928,0
	
	1

	14
	KHU VỰC XYLO, SẤY PHUN, NGHIỀN
	10.032,0
	88m x 114m
	1

	15
	KHU VỰC ĐỂ ĐẤT TRONG NHÀ
	9.300,0
	Khối đa giác
	1

	16
	KHO THAN ĐÁ
	1.440,0
	36m x 40m
	1

	17
	KHU VỰC TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN
	16.800,0
	70m x 240m
	1

	III
	HỆ THỐNG PHỤ TRỢ
	6.801,15
	
	

	18
	NHÀ CÂN
	30,0
	5m x 6m
	1

	19
	CẦU CÂN
	92,0
	3,5m x 26,2m
	

	20
	TRẠM CẤP NHIÊN LIỆU NỘI BỘ
	52,5
	7,1m x 7,4m
	1

	21
	TRẠM RỬA XE
	52,5
	3,5m x 15m
	

	22
	BỂ LẮNG NƯỚC RỬA XE
	36,5
	6m x 6,1m
	

	23
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 1
	200,0
	10m x 20m
	1

	24
	NHÀ ĐẶT MÁY BƠM PCCC
	40,0
	5m x 8m
	1

	25
	BỂ NƯỚC PCCC SỐ 1 (600M3)
	120,0
	8m x 15m
	1

	26
	BỂ NƯỚC PCCC SỐ 2 (600M3)
	120,0
	8m x 15m
	1

	27
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1
	160,0
	8m x 20m
	1

	28
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 2
	200,0
	10m x 20m
	1

	29
	HỆ THỐNG LỌC BỤI SỐ 1
	76,5
	4,5m x 17m
	1

	30
	NHÀ VỆ SINH SỐ 1
	40,0
	4m x 10m
	1

	31
	NHÀ DỊCH VỤ MÀI + THÀNH PHẨM
	147,8
	4,9m x 30,2m
	1

	32
	BỂ NƯỚC MÀI SỐ 1
	98,0
	4,9m x 20m
	

	33
	BỂ NƯỚC MÀI SỐ 2
	73,5
	4,9m x 15m
	

	34
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 2
	64,0
	8m x 8m
	1

	35
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 3
	160,0
	8m x 20m
	1

	36
	NHÀ ĐẶT MÁY NÉN KHÍ
	90,0
	4,5m x 20m
	1

	37
	NHÀ VỆ SINH SỐ 2
	32,0
	4m x 8m
	1

	38
	BỂ NƯỚC COOLING TOWER
	45,0
	4,5m x 10m
	

	39
	HỆ THỐNG LỌC BỤI SỐ 2
	99,0
	4,5m x 22m
	1

	40
	THÁP NƯỚC 10M3
	7,0
	Hình tròn
	

	41
	NHÀ VỆ SINH SỐ 3
	32,0
	4m x 8m
	1

	42
	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 4
	200,0
	10m x 20m
	1

	43
	NHÀ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 3
	120,0
	10m x 12m
	1

	44
	TRẠM KHÍ THAN
	2.200,0
	40m x 55m
	1

	45
	BỂ NƯỚC TRẠM KHÍ THAN
	482,25
	21,7m x 22,2m
	

	46
	TRẠM GAS + NHÀ ĐẶT MÁY HÓA HƠI
	1.553,0
	Khối đa giác
	1

	47
	NHÀ CHỨA RÁC THẢI
	48,0
	4m x 12m
	1

	48
	NHÀ CHỨA RÁC THẢI NGUY HẠI
	40,0
	4m x 10m
	1

	49
	THÁP NƯỚC 30M3
	9,6
	Hình tròn
	

	50
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẨI 
	80,0
	4m x 20m
	

	IV
	HỆ THỐNG LƯU KHÔNG
	
	
	

	51
	SÂN BÃI NGUYÊN LIỆU
	25.906,06
	
	

	52
	HỒ SINH THÁI
	10.834,85
	
	

	53
	CÂY XANH CẢNH QUAN
	45.132,92
	
	


- Bảng cân bằng sử dụng đất khu vực quy hoạch:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (m²)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất xây dựng công trình
	     102.395,15   
	46,74

	2
	Đất cây xanh, mặt nước
	       55.967,77   
	25,54

	2.1
	Đất cây xanh
	        45.132,92   
	20,6

	2.2
	Mặt nước 
	        10.834,85   
	 

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	       60.725,28   
	27,72

	3.1
	Đất sân bãi và giao thông nội bộ
	        60.645,28   
	 

	3.2
	Đất HTKT đầu mối (Trạm XLNT)
	               80,00   
	 

	Tổng cộng
	     219.088,20   
	100


- Theo bảng 2.11 của QCVN 01:2021/BXD ngày 19/5/2021, tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong lô đất xây dựng nhà máy là 20% với diện tích tối thiểu theo đồ án là 43.817,64m². Đồ án có diện tích đất trồng cây xanh là 45.132,92m² chiếm tỷ lệ 20,6%. Ngoài ra, đồ án còn bố trí hồ sinh thái với diện tích 10.834,85 m² để tạo cảnh quan cho khu đất. 
- Theo đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đã được phê duyệt, các lô đất sản xuất có mật độ xây dựng: ≤ 60%, tầng cao xây dựng: ≤ 05 tầng. Đồ án quy hoạch có tổng diện tích đất xây dựng công trình 102.395,15m², mật độ xây dựng 46,77%. Tầng cao của các hạng mục trong khu đất: 01 tầng.  
- Nguồn vật liệu phục vụ nhà máy khi đi vào hoạt động: 02 điểm ở huyện Tây Sơn, 01 điểm ở huyện Phù Mỹ.
2. Các chỉ tiêu quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc:
- Mật độ xây dựng: 46,74%.

- Tầng cao xây dựng: hạng mục Nhà điều hành 02 tầng, các hạng mục còn lại 01 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,47 lần.

- Chỉ giới xây dựng: 

+ 02 hạng mục Nhà bảo vệ lùi tối thiểu 01m so với ranh giới khu đất.

+ Các hạng mục còn lại lùi vào tối thiểu 6m so với ranh giới khu đất.

B. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. Cơ sở thiết kế:

1. Cơ sở thiết kế:

· Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/500.

· Các điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế.

· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành:

+Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD;
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước QCVN 07-2:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện QCVN 07-5:2016/BXD;

·  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2022/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình;

1. Các chỉ tiêu Hạ tầng kỹ thuật:
	STT
	Loại hình
	Chỉ tiêu 

	1
	Cấp điện
	30W/m2 sàn

	2
	Cấp nước
	5 lít/m2 sàn-ngđ

	3
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	≥ 80% cấp nước

	4
	Rác thải sinh hoạt
	0,8 kg/người/ngày 

	5
	Tỷ lệ thu gom CTR
	100%


II. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Chuẩn bị kỹ thuật:

1.1. San nền:

a. Nguyên tắc thiết kế:

· Đảm bảo khả năng thoát nước cho khu quy hoạch cũng như các khu vực lân cận;

· Đảm bảo đấu nối về cao độ san nền cũng như hệ thống thoát nước mưa chung của CCN;

· Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn;

· Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền sân đường nội bộ, nền công trình.
b. Giải pháp thiết kế san nền:
        - Cao độ san nền dựa trên cao độ các đường quy hoạch xung quanh khu đất đã được phê duyệt. Cao độ san nền cao nhất: +34.7m ở phía Tây Nam khu đất, cao độ san nền thấp nhất: +26.8m ở phía Đông Bắc khu đất.

- Độ dốc san nền từ Nam ra Bắc. Theo cao độ đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất, cao độ cao nhất: +28.6m tại nơi cách điểm giao với đường ĐS4 khoảng 210m. Từ điểm này dốc về 2 hướng Đông và Tây. Vì vậy, độ dốc san nền phía Đông – Tây của khu đất dựa theo cao độ đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất để thuận lợi cho việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.
         - Nguồn đất đắp: Sử dụng đất đào đắp tại chỗ. Phần đất đào dư ra sẽ được ưu tiên san nền trong CCN Bình Nghi. Nếu còn thừa sẽ được tận thu làm nguồn nguyên liệu sản xuất sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành.
c. Khối lượng chủ yếu:
· Thống kê khối lượng đất đắp san nền khoảng: 60.150 m​​3.
· Thống kê khối lượng đất đào san nền khoảng: 102.500m​​3.
1.2. Thoát nước mưa:

a. Nguyên tắt thiết kế:

· Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế để đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa ra khỏi khu đất một cách nhanh nhất. Để đạt được yêu cầu trên khi quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa cần dựa trên các nguyên tắc sau:

· Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy.

· Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa.

· Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước chung. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực.

· Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên khu đất, tránh làm ảnh hưởng đến các dự án lân cận.
· Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất.

b. Giải pháp thiết kế:
- Về hệ thống thoát nước chung của khu vực: khu vực quy hoạch được chia làm 3 lưu vực thoát nước, cụ thể như sau:
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Lưu vực thoát nước mưa chung của khu vực
+ Lưu vực phía Tây (lưu vực 1), quy hoạch các tuyến cống tròn (600 - (1.200 thu gom nước mưa, dẫn chảy vào tuyến cống hộp BxH = (1x1)m của khu quy hoạch được đấu nối vào cống hộp BxH = (1x1)m của tuyến tránh Quốc lộ 19 tại lý trình Km1+827,29, sau đó đấu nối vào hệ thống cống tròn (1.200 - (1.800 dọc đường ĐS5 thoát về phía Đông, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

+ Lưu vực phía Đông (lưu vực 2), quy hoạch các tuyến cống tròn (600 - (1.000, mương B=3m để thu gom nước mưa, sau đó dẫn chảy vào tuyến cống hộp BxH = (1,5x1,5)m đề xuất xây dựng bổ sung trên tuyến tránh Quốc lộ 19 tại lý trình Km1+267,50, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.
+ Lưu vực kẹp giữa lưu vực phía Tây và phía Đông (lưu vực 3), dọc theo các tuyến đường nội bộ quy hoạch các tuyến cống tròn (600 - (800 thu gom nước mưa, dẫn chảy vào 02 tuyến cống hộp BxH = (1x1)m của khu quy hoạch được đấu nối vào 02 cống hộp BxH = (1x1)m của tuyến tránh Quốc lộ 19 lần lượt tại lý trình Km1+446,29 và Km1+598,21, sau đó đấu nối vào hệ thống cống tròn (1.500 - (1.800 dọc đường ĐS5 thoát về phía Đông, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.
- Hệ thống thoát nước mưa cho khu vực quy hoạch:
+ Hệ thống thoát nước mưa đi riêng với hệ thống thoát nước thải.
+ Xây dựng cống D500, D600 để tổ chức thu gom nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực, cụ thể:
* Lưu vực 1: thu gom và đấu nối với hạng mục hồ sinh thái ở phía Tây Bắc khu đất. Một phần lưu lượng thoát nước mưa trong khu vực này đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực chạy dọc đường ĐS6 ở phía Tây khu đất.
* Lưu vực 2: thu gom và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực chạy dọc đường ĐS6 ở phía Tây khu đất.

* Lưu vực 3: thu gom và đấu nối với tuyến mương B=3m chạy dọc đường ĐS2 ở phía Đông khu đất.
- Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm đ​ược bố trí tại các điểm thay đổi hướng tuyến. Khoảng cách giữa hai giếng thăm khoảng 60m. Các tuyến cống đư​ợc thiết kế theo độ dốc đường, đảm bảo độ đốc theo quy định.

· Nước mưa tại khu vực cây xanh và thảm cỏ chủ yếu là tự thấm.

· Cống thoát nước mưa đặt dưới lòng đường. Các tuyến cống được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo độ dốc tối thiểu imin​ = 1/D và vận tốc tối thiểu.

· Bảng thống kê khối lượng đường ống thoát nước mưa:
	Stt
	Loại đường ống
	Chiều dài (m)

	1
	Cống thoát nước, đường kính D500
	3.011

	2
	Cống thoát nước, đường kính D600
	592

	3
	Hố ga
	36 (cái)


2. Giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế:

· Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế trên cơ sở cao độ san nền.

· Tổ chức mạng giao thông nội bộ hợp lý, đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như việc đi lại;

· Phát triển mạng lưới giao thông bền vững gắn liền với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái;

· Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm, mỹ quan di lại khu vực;

· Liên hệ thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài và phù hợp với quy hoạch.

b. Giải pháp thiết kế:

- Giao thông đối ngoại: Đấu nối với đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất bằng 02 lối ra vào.
- Giao thông nội bộ: Quy hoạch các tuyến đường nội bộ có chiều rộng tối thiểu 5m nhằm đảm bảo cho việc kết nối các hạng mục và phục vụ công tác PCCC khi có sự cố xảy ra.
3. Cấp nước:

a. Cơ sở thiết kế :

-
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988.

- Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế TCVN 2622:1995

- Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng TCVN 5760:1993

- Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6379:199

      b. Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Sinh hoạt và sản xuất: qSH = 5 lít/m2 sàn-ngđ.

+ Tưới cây:qTC = 8% qSH

+ Dự phòng + thất thoát: 15% (QSH+ QTC) 


Nhu cầu sử dụng nước:

+ Nước sinh hoạt và sản xuất: QSH = 5 x 85.830 = 45(m3/ngđ)


+ Tưới cây:
QTC =  8% qSH = 5 (m3/ngđ)

+ Dự phòng + thất thoát: QDP=15% x 50(m3/ngđ)= 7,5(m3/ngđ)


+ Tổng cộng: Q = Kmax x (QSH+ QTC+ QDP) = 57,5 (m3/ngđ)


-Tổng nhu cầu sử dụng nước: 57,5 (m3/ngđ)

c. Nguồn cấp nước: 

- Nhu cầu sử dụng nước là 57,5 m3/ngày-đêm.

          - Nguồn nước được đấu nối với hệ thống cấp nước chung của khu vực chạy dọc đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất tại 02 vị trí. Nước được cấp vào bể nước PCCC và 02 tháp nước đặt bên trong khu đất. Từ 02 tháp nước này dẫn nước cấp cho các hạng mục bên trong khu đất để phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất. Xây dựng 01 giếng khoan ở phía Tây Bắc hạng mục khu vực xylô, sấy phun, nghiền để dự phòng cấp nước cho 02 bể nước PCCC.

- Phương án quy hoạch mạng lưới cấp nước theo mạng cụt. Sử dụng đường ống D63 để cấp nước cho các hạng mục và tưới cây.


- Đường ống cấp nước được đặt dọc các đường nội bộ, dưới các bãi cỏ. 


- Bảng thống kê khối lượng cấp nước:
	TT
	Thành phần 
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống cấp nước D110
	m
	335

	2
	Ống cấp D63
	m
	1.650

	3
	Giếng khoan
	cái
	01


4. Cấp điện:

a. Tiêu chuẩn cấp điện:


- Sinh hoạt và sản xuất: PSH = 30W/m2sàn = 30 x 102.475,15 =3.100 KWA.


- Chiếu sáng sân vườn: PCS =5W/m2 = 5 x 49.881,87 = 250 KWA.

- Dự phòng: PDP =15% (PSH+ Pcs) = 500 KWA.
b. Nguồn điện:
          - Tổng nhu cầu dụng điện cho khu quy hoạch 3.850 KVA.
          - Nguồn điện được đấu nối với tuyến điện 22kV ở phía Đông Bắc và phía Tây Bắc của khu đất.

          - Nguồn điện sau khi đấu nối với tuyến điện 22kV, rẽ nhánh xuống 04 hạng mục trạm biến áp đặt bên trong khu đất (mỗi hạng mục trạm biến áp đặt 05 máy biến áp), sau đó sẽ dẫn vào cấp điện cho các hạng mục trong khu đất.

- Bảng thống kê khối lượng cấp điện:
	TTT
	Kích thước đường dây
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây 22KV
	m
	585

	2
	Đường dây 0,4KV
	m
	1.795

	3
	Máy biến áp
	cái
	25


5. Thông tin liên lạc:

a. Nguồn tín hiệu: Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch đấu nối với tuyến điện thông tin chạy dọc đường ĐS4 ở phía Tây khu đất. 

b. Giải pháp thiết kế: 

- Đầu tư xây dựng hệ thống đường ống nhựa đi ngầm và các hố kỹ thuật để đấu nối, việc lắp đặt đường dây tín hiệu sau này sẽ do các nhà mạng thực hiện.
- Hệ thống thông tin liên lạc có hệ thống riêng kết nối với hệ thống PCCC, hệ thống này sẽ tự động báo về tổng đài khi có sự cố xảy ra.
6. Vệ sinh môi trường:

a. Thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt lấy bằng 80% theo tiêu chuẩn cấp nước với lưu lượng cấp nước sinh hoạt trung bình cho một ngày là 62,5m3/ngày-đêm.

- Qthoát SH = 80% x Qcấp = 80% x 57,5 =  46 (m3/ngày-đêm).
- Hệ thống thoát nước thải được thu gom và đấu nối với Bể xử lý nước thải cục bộ bên trong khu đất (bồn composite đặt chìm). Sau khi xử lý đạt chuẩn, nước thải sẽ đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực chạy dọc đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất. Hệ thống này sẽ dẫn về Trạm xử lý nước thải chung của CCN, cách ranh giới phía Đông Bắc của khu đất khoảng 480m.

- Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải:
	TTT
	Đường kính
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống HDPE D250
	m
	867

	2
	Hố ga
	cái
	12

	3
	Bể xử lý nước thải cục bộ
	cái
	1



6.2. Quản lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn sản xuất: được thu gom về 02 nhà chứa chất thải rắn (01 nhà chứa rác thải và 01 nhà chứa rác thải nguy hại, rác thải nguy hại chủ yếu là các sản phẩm bị vỡ hoặc không đạt yêu cầu chất lượng). Chất thải rắn sản xuất được xử lý theo quy định ở hạng mục Nhà tái chế chất thải rắn đặt ở phía Đông Nam khu đất.

- Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom, vận chuyển theo dịch vụ vệ sinh môi trường của địa phương.
III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị 
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	SÂN NỀN BÊ TÔNG
	 
	 
	 
	24.397.500.000

	1
	Đào đất nền sân
	m3
	102.500
	150.000
	15.375.000.000

	1
	Đắp đất nền sân
	m3
	60.150
	150.000
	9.022.500.000

	II
	HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
	 
	 
	 
	4.789.000.000

	1
	Cống thu gom nước mưa BTLTD 500
	m
	3.011
	1.200.000
	3.613.200.000

	2
	Cống thu gom nước mưa BTLTD 600
	m
	592
	1.500.000
	888.000.000

	3
	Hố ga nước mưa
	cái
	36
	8.000.000
	288.000.000

	III
	HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
	 
	 
	 
	1.625.450.000

	1
	Cống thu gom nước thải HDPE D250
	m
	867
	350.000
	303.450.000

	2
	Hố ga thu gom nước thải
	cái
	12
	6.000.000
	72.000.000

	3
	Bể xử lý nước thải
	cái
	12
	6.000.000
	1.250.000.000

	IV
	HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT, VÀ PCCC
	 
	 
	 
	691.000.000

	1
	Ống cấp nước sinh hoạt D110
	m
	365
	400.000
	146.000.000

	3
	Ống cấp nước D63
	m
	1.650
	300.000
	495.000.000

	3
	Giếng khoan
	cái
	01
	50.000.000
	50.000.000

	V
	HỆ THỐNG ĐIỆN SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	5.356.000.000

	1
	Đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt
	m
	1.795
	800.000
	1.436.000.000

	2
	Đường dây 22kV 
	m
	585
	1.200.000
	702.000.000

	3
	Trạm biến áp
	trạm
	04
	800.000.000
	3.200.000.000

	VI
	HẠNG MỤC CÂY XANH, CẢNH QUAN
	 
	 
	 
	500.000.000

	1
	Trồng cỏ, cây cảnh quan 
	tt
	 
	 
	500.000.000

	VIII
	TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ HTKT
	 
	 
	 
	37.358.950.000








PHẦN V

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Môi trường không khí:


- Khi xây dựng dự án: Giảm lượng bụi và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng các giải pháp: Có giải pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh băng lưới che chăn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải ra khu vực xung quanh. Làm ẩm bề mặt của lóp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị gió cuốn theo. Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe có lượng lưu huỳnh thấp. Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.
II. Môi trường nước: Các biện phảp giảm thiểu chất ô nhiễm nguồn nước.


1. Khi dự án xây dựng:


- Nước mưa trong khu vực san ủi, trong thời gian 15 phút đầu thường mang theo nhiều dầu mờ, bùn đất. Do đó cần có biện pháp thu hồi dầu mỡ, tách dầu mỡ ra khỏi nguồn nước bằng các biện pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học. Các phương pháp này sẽ được đưa ra cụ thể trong phần cam kết bảo vệ môi trường. Nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

2. Khi dự án đi vào hoạt động:

- Nước thải sinh hoạt được đấu nối vào bể tự hoại.


- Nước thải sản xuất được thu gom và xử lý bằng bể xử lý nước thải cục bộ bên trong khu đất.
3. Môi trường đất:


- Khi đã có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thì nước mưa và nước bẩn không chảy tràn và tự thấm xuống đất sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường đất trong khu vực.

PHẦN IV:

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. Phạm vi đánh giá ĐMC:

Không gian đánh giá tác động được xác định trên cơ sở ranh giới lập quy hoạch và những khu vực lân cận có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác động do hoạt động triển khai quy hoạch xây dựng gây ra. Thời gian đánh giá tác động được xác định theo khoảng thời gian của giai đoạn quy hoạch xây dựng.
II. Mục tiêu và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng:
· Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến môi trường thuộc khu vực quy hoạch và vùng phụ cận khi thực hiện quy hoạch.

· Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu vào việc đánh giá và phân tích tác động môi trường chiến lược.

· Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc giảm thiểu tác động tiêu cực gây ra khi thực hiện quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững cho khu quy hoạch và vùng lân cận.

III.  Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch:

1. Khái quát đặc điểm môi trường và hệ sinh thái đặc trưng :

· Đặc điểm môi trường: Khu quy hoạch có địa hình thấp trũng, chủ yếu là đất ruộng trồng lúa và hoa màu. Hàng năm, vào mùa mưa khu vực thường bị ngập úng cục bộ.

· Hệ sinh thái đặc trưng: Không có.
2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường:

· Hiện trạng tình hình ô nhiễm môi trường không đáng kể.

IV. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:

1. Trong quá trình xây dựng:

· Quá trình xây dựng khu dân cư bao gồm các công tác chính sau:

·  Giải phóng và chuẩn bị mặt bằng.

·  San nền, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng.

·  Thi công xây dựng công trình.

· Quá trình thực hiện dự án có thể tạo ra những nguồn ô nhiễm cho môi trường trong khu vực và các khu vực lân cận, cụ thể như sau:

·  Giải tỏa mặt bằng thi công: Khu vực quy hoạch có các khu dân cư hiện trạng nên việc giải phóng mặt bằng sẽ tạo ra tiếng ồn và khói bụi khi phá dỡ nhà ở. 

·  Khai thác đất cát để tôn nền: Nếu sử dụng các đoàn xe tải để vận chuyển  khối lượng đất, cát hoặc xà bần khá lớn san nền cho khu quy hoạch, dễ sinh ra nhiều khói bụi tiếng ồn, đất đá rơi vãi .

·  Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới và phương tiện vận chuyển vật liệu khác trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật,…

·  Khí thải của các phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển nguyên vật liệu có chứa: bụi, SO2, C,… 

·  Ô nhiễm nước thải do sinh hoạt của công nhân xây dựng.

·  Ô nhiễm của các chất thải như đá, cát, xà bần, cofa, sắt, thép và rác thải sinh hoạt.

2. Trong quá trình khai thác khu dân cư: 

· Quá trình khai thác khu đô thị cũng giống như các hoạt động của nhiều khu đô thị khác, tức là cũng sẽ gây ra những nguồn ô nhiễm đặc trưng của một khu dân cư tập trung, các nguồn ô nhiễm đó là:

· Nước thải sinh hoạt:       

·  Là nước thải của các hộ dân cư, dịch vụ có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh.

·  Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các chất cặn bã, chất lơ lửng. 

·  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng nước thải. Theo chỉ tiêu cấp nước của khu định cư là 180 lít/người/ngày thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

· Nước mưa, nước mặt: Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt khu đất quy hoạch sẽ cuốn theo đất, cát, rác, dầu mỡ và các chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh khu vực. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:
Tổng Nitơ: 



:  
0,5 - 1,5 mg/l

Phospho: 



:
0,004 - 0,03 mg/l

Nhu cầu oxi hoá học (COD)
: 
10 - 20 mg/l

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
: 
10 - 20 mg/l.

·  So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, cho chảy thẳng vào môi trường sau khi qua hệ thống hố ga và song chắn rác để giữ lại căn rác có kích thước lớn.

·  Chất thải rắn: Chủ yếu là rác thải sinh hoạt thải ra từ các quá trình hoạt động của khu dân cư bao gồm các loại rác vô cơ (bao bì, giấy, nylon nhựa...) và các chất hữu cơ. Lượng rác thải hiện nay trên các đô thị khoảng 0,9kg/người/ngày, nhưng trong tương lai lượng rác này tăng lên rất nhanh theo nhịp điệu tăng dần đời sống kinh tế: lượng rác thải bình quân 1 người là 1 -1,5 kg/người ngày. 

·  Ô nhiễm môi trường không khí xung quanh: Môi trường xung quanh trong khu vực chịu ảnh hưởng chính ngay từ các sinh hoạt hàng ngày của khách tham quan dân cư: xe gắn máy, các phương tiện vận tải. Lượng xe trên sẽ thải ra một lượng khí thải với các chất ô nhiễm như than, SO2, NO2, CO, THC.

V. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

Nói chung, các tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể, chỉ lưu ý đến các vấn đề sau:

1. Về thoát nước :

Hệ thống thoát nước trong khu vực phải được thoát tập trung và giải quyết thoát nước về hướng sông Đào.
2. Về tôn nền mặt bằng :

Trong quá trình thi công xây lắp cần có biện pháp quản lý kiểm tra để hạn chế bụi, đất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực dân cư hiện trạng.

3. Tác động đến môi trường nước:

· Nước thải sinh hoạt trong các khu ở, dịch vụ công cộng và các hoạt động khác phải được xử lý bằng bể tự hoại, lắng lọc trước khi thải vào hệ thống chung để không ảnh hưởng đên môi trường nước.

· Thu gom rác thải sinh hoạt để không bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, sông suối và mỹ quang của khu vực.

4. Tác động đến môi trường khí - bụi - đất - tiếng ồn – rác thải :

· Đây là khu vực dân cư cho nên không tác động nhiều đến các yếu tố về môi trường khí, bụi, đất, tiếng ồn, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

· Trong khu vực đã bố trí hệ thống cây xanh, sân vườn vừa tạo bóng mát, vừa tạo khí hậu cho khu vực dự án, tỷ lệ cây xanh theo quy hoạch.

· Đối với chất thải rắn trong sinh hoạt thì được thu gom chất thải theo hệ thống thu gom rác của đô thị hàng ngày.

VI. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến  môi trường:

1.  Khống chế khói bụi trong quá trình thi công:

· Để hạn chế tại khu vực công trường thi công xây dựng cần có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

· Khu vực dự án chưa có đường bê tông, khi thi công xây dựng việc vận chuyển vật liệu đi lại nhiều lần sẽ làm tăng lượng khói bụi, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí tại khu vực. Do đó, trong những ngày nắng để hạn chế mức độ ô nhiễm khói, bụi tại công trường cần thường xuyên phun nước, hạn chế một phần đất, cát có thể cuốn theo gió phát tán vào không khí.

· Khi chuyên chở nguyên vật liệu, các xe phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu ra ngoài đường. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao động.

· Việc chuyển xà bần, phải chuyển bằng các hộp gen và thùng chứa. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nylon hoặc vải bạc tránh bụi bốc lên cao khi đổ xà bần xuống hoặc gió cuốn lên cao. 

2.  Khắc phục tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công:

· Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như búa máy, máy khoan, máy đào,… không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau. 

3.  Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng:

· Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa cuống theo đất, cát, ximăng rơi vãi trên mặt đất cần được thu gom về hố lắng trước khi thải. Bùn lắng sẽ được nạo vét định kỳ hoặc cuối giai đoạn thi công.

· Tại công trường, xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự  hoại cạnh các lán trại. Các hầm tự hoại này phải xây dựng có kích thước phù hợp với số công nhân trên công trường, sau giai đoạn thi công bùn sẽ được hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này.

4.  Khống chế chất thải rắn trong quá trình thi công:

· Các loại chất thải rắn trong quá trình thi công chủ yếu là đất, xà bần, cát, coffa, sắt thép,... các loại chất thải này phải được tập trung tại bãi chứa quy định, định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng tập trung của thị trấn. Riêng xà bần cần phải được vận chuyển sớm trong ngày tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công trường. Như đã đánh giá ở phần trước, các dạng ô nhiễm đặc trưng trong quá trình hoạt động của khu dân cư chủ yếu là nước thải sinh hoạt và chất thải rắn.

5.  Cải thiện môi trường và giảm thiểu tiếng ồn :

· Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí gồm :

· Vệ sinh đường nội bộ sạch sẽ nhằm giảm bụi.

· Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ khi phát hiện hư hỏng.

· Khuyến khích dân cư sử dụng chất đốt sạch như gas, điện thay thế cho các loại chất đốt rẻ tiền mà gây ô nhiễm.

· Để thay đổi điều kiện khí hậu trong các khu ở và tạo cảnh quan môi trường xung quanh, cây xanh sẽ được bố trí dọc các tuyến đường phố chính, dọc hành lang bảo vệ đường điện.

· Các loại cây xanh bóng mát, có tán rộng sẽ được quan tâm phát triển.

VII. Chương trình giám sát chất lượng môi trường:

· Chủ đầu tư sẽ kết hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô nhiễm môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi, số liệu được lưu trữ .

· Để đảm bảo các hoạt động của khu quy hoạch không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường được đề suất sau đây sẽ được áp dụng khi khu dân cư đi vào hoạt động:

1. Giám sát chất lượng không khí:

· Thông số bụi: Bụi, CO, SO2, NO2, NH3, THC, mùi hôi, tiếng ồn.

· Địa điểm đặt vị trí quan sát: 1 điểm trong khu quy hoạch, 2 điểm ngoài khu quy hoạch cách 200 - 300 m theo hướng gió thịnh hành.

· Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

· Thiết bị thu mẫu: Thiết bị tiêu chuẩn.

2.   Giám sát chất lượng nước:

· Thông số PH, DO, COD, BOD, SS, tổng N, tổng P, vi sinh.

· Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

· Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.
 PHẦN V:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
· Phê duyệt đồ án quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

· Thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định;

· Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Công nghiệp Kamado;
· Đơn vị lập TKQH: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tân Kiến Trúc và Công ty TNHH Tư vấn – Thương mại và Du lịch Việt Nguyên.
PHẦN VI:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại Cụm công nghiệp Bình Nghi đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch về sử dụng đất, các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, đưa ra các chỉ tiêu quy hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc trong giai đoạn trước mắt cũng như phù hợp với định hướng phát triển của CCN Bình Nghi và của địa phương trong tương lai.
2. Kiến nghị: 
- Để dự án đạt hiệu quả cao nhất khi đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Công nghiệp Kamado kính đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư hạ tầng chung của CCN Bình Nghi. Hiện trạng dự án chỉ có lối tiếp cận duy nhất là tuyến đường bê tông 3m ở phía Tây khu đất. 
- Để đảm bảo tiến độ của dự án, Công ty kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cách thực hiện để công ty đầu tư thực hiện tuyến đường ĐS6 ở phía Bắc khu đất theo đồ án quy hoạch CCN Bình Nghi đã được phê duyệt và phần hạ tầng kỹ thuật đi kèm với tuyến đường ĐS6 từ ranh giới phía Bắc dự án đến đường tránh Quốc lộ 19. Sau khi đầu tư xong sẽ bàn giao lại cho Nhà nước quản lý theo quy định.
- Công ty cổ phần Công nghiệp Kamado sau khi phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch, kính mong Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định, xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án để có thể sớm tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng như quy định hiện hành của Nhà nước./.
	
	






